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                                                NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

               TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T - TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   u nh  ải  u 

Các  ội thẩm nhân dân: 1.Ông: Lê  ưng Quang  

                                        2. ng: Ngu  n NamTi n  

 - Thư ký phiên tòa: Ông  a V n Th ng - Thư ký Tòa án nhân dân hu ện T. 

 - Đại diện Viện kiểm sát huyện Ttham gia phiên tòa: Ông   a  ải Dư ng- 

Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 4 n m 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện T, xét xử 

s  thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 10/2023/HSST ngày 01 tháng 3 n m 2023, theo 

Qu  t định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2023/Q XXST-HS ngày 29 tháng 3 n m 

2023 đối với bị cáo: 

Mai Thành D  tên gọi khác: Nh); sinh ng   10 tháng 02 n m 1996, tại tỉnh 

Bình Thuận.  ộ khẩu thường trú: Khu phố  , thị trấn C, hu ện B, tỉnh Bình Thuận. 

Chỗ ở: Khu phố X, thị trấn C, hu ện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề 

nghiệp: không; Con ông: Mai V n T; sinh n m 1966  đã ch t  v  con b : Võ Thị L, 

sinh n m: 1962  đã ch t ; Anh, chị, em ruột: có 03 người, lớn nhất sinh n m 1988, 

nhỏ nhất sinh n m 1994; Vợ: Võ Thị T1, sinh n m 1997; Con: 02 người, lớn sinh 

n m 2017  đã ch t , nhỏ sinh n m 2019. 

Tiền án: không. 

Tiền sự: 01 tiền sự. V o ng   17 tháng 11 n m 2022 Chủ tịch    ban nhân 

dân thị trấn C, hu ện B, tỉnh Bình Thuận ra qu  t định áp dụng biện pháp xử lý 

h nh chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Mai Thành D trong thời hạn 03 

tháng, kể từ ng   17.11.2022 về h nh vi sử dụng trái phép chất ma tú   Theo Qu  t 

định số: 67/Q -XPTT ng   17 tháng 11 n m 2022 của Chủ tịch    ban nhân dân 

thị trấn C, hu ện B, tỉnh Bình Thuận). 

Bị cáo bị b t ng   05 tháng 01 n m 2023, hiện đang tạm giam tại nh  tạm 

giữ Công an hu ện T  Bị cáo có m t tại phiên tòa . 

-Người bị hại:  

1. Ngu  n  o i Th, sinh n m 1993.  ịa chỉ: khu phố 6, thị trấn L, hu ện T, 

tỉnh Bình Thuận (có m t). 

2.  ỗ Bá S, sinh n m 1980.  ịa chỉ: Khu phố G, Thị trấn  , hu ện T, tỉnh 

Bình Thuận.  
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Ch  ở hiện na : Thôn L, xã  , hu ện T, tỉnh Bình Thuận  v ng m t . 

-Người c  q   n l i    ngh      li n q  n: 

1. Tr n Khánh  , sinh n m 1994.  ịa chỉ: Khu phố 6, thị trấn L, hu ện T, 

tỉnh Bình Thuận  v ng m t . 

2. Ngu  n Mộng L, sinh n m 1974.  ịa chỉ: Khu phố  h, thị trấn  , hu ện T, 

tỉnh Bình Thuận  v ng m t . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắc như sau:  

Mai Thành D l  người nghiện ma tú . Do không có tiền tiêu x i v  sử dụng 

ma túy nên D nả  sinh ý định đi tìm ai s  hở thì trộm c p t i sản. Từ ng   06 tháng 

12 n m 2022 đ n ng   04 tháng 01 n m 2023, D đã thực hiện h nh vi trộm c p t i 

sản 02 l n, cụ thể: 

Vụ th  nhất: Khoảng 09 giờ ng   06 tháng 12 n m 2022, D đón xe khách 

đi từ thị trấn C, hu ện B đ n ngã tư thị trấn L, hu ện T. D đón xe ôm đi đ n chợ 

Liên  ư ng xem ai có để xe mô tô s  hở thì D trộm c p.   n khoảng 16 giờ cùng 

ngày, khi D đi đ n cửa h ng Mỹ Tú, chợ Liên  ư ng thì nhìn thấ  xe mô tô biển số 

86B1-064.47,hiệu Yamaha, loại Sirius m u đỏ đen của Ngu  n  o i Th, do Tr n 

Khánh H đ ng tên giấ  ch ng nhận đ ng ký xe. D thấ  xe đang dựng không có 

người trông coi. D đi đ n g n chi c xe kiểm tra thì xe không khóa c , D lén lút d t 

xe mô tô ra c ng chợ rồi lấ  01 câ  kéo nhỏ chọc v o   khóa xe để phá khóa xe. D 

điều khiển xe mô tô 86B1-064.47 trộm c p được đi về lại thị trấn C, hu ện B. Trên 

đường chạ  về thì D v t bỏ 01 câ  kéo, D tháo biển kiểm soát 86B1-064.47 ra v t 

bỏ, D tha  biển số 86B1-893.64 v o xe để tránh bị phát hiện.   n 17 giờ cùng 

ngày, Th phát hiện xe mô tô bị mất sau đó l m đ n trình báo đ n Công an thị trấn 

L. 

Vụ th  hai: Khoảng 10 giờ ng   04 tháng 01 n m 2023, Mai Thành D điều 

khiển xe mô tô biển số 86B1-893.64 trộm c p được một mình đi đ n chợ thị trấn 

 han Rí Cửa thuộc khu phố Giang  ải 3, thị trấn  han Rí Cửa để tìm t i sản trộm 

c p. D gửi xe mô tô 86B1-893.64 tại điểm giữ xe không có biển hiệu thuộc chợ thị 

trấn  han Rí Cửa. D đi đ n bãi giữ xe khác cách n i D gửi xe 86B1-893.64 khoảng 

30m, D nhìn thấ  01 xe mô tô biển kiểm soát 86R2-1103 của  ỗ Bá S, do Ngu  n 

Mộng L đ ng tên giấ  ch ng nhận đ ng ký xe đang dựng, trên xe có g n sẵn chìa 

khóa, D lén lút đ n xe mô tô 86R2-1103 mở khóa xe n  má  định tẩu thoát thì S n 

nhìn thấ  phát hiện.  

Theo Bản kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG ngày 05 tháng 01 n m 

2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND huyện Tkết 

luận: 

+01 chi c xe hai bánh hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ đen 

     18.300.000 đồng/chi c x 40% = 7.320.000 đồng. 

+01 chi c mô tô 02 bánh hiệu Rima, đã đ i m u s n từ đỏ th nh m u xanh 

đen, với dung tích 107. 
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     15.000.000 đồng/chi c x 30% = 4.500.000 đồng. 

Như vậ , t ng giá trị t i sản định giá m  bị cáo trộm c p t i sản trong 02 

ng   06/12/2022 v  ng   04/01/2023 l : 7.320.000đồng + 4.500.000đồng = 

11.820.000đồng. 

          Tại bản Cáo trạng số: 25/CT-VKSTP-HS, ngày 01/3/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân hu ện Tđã tru  tố bị cáo Mai Th nh D về tội“Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1  iều 173 Bộ luật hình sự n m 2015  sửa đ i b  sung n m 2017 . 

Tại phiên tòa: 

-  ki n của đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện T: v n giữ nguyên qu  t 

định tru  tố.  ề nghị  ội đồng xét xử tu ên bố bị cáo Mai Th nh D phạm 

tội“Trộm cắp tài sản”theo khoản 1  iều 173 Bộ luật hình sự n m 2015  sửa đ i b  

sung n m 2017 .  p dụng khoản 1  iều 173; điểm s khoản 1, 2  iều 51; điểm g 

khoản 1  iều 52;  iều 38, khoản 1  iều 50 Bộ luật  ình sự n m 2015  sửa đ i b  

sung n m 2017  đề nghị xử phạt bị cáo Mai Th nh D m c án từ 15 tháng đ n 18 

tháng tù về tội“Trộm cắp tài sản”,thời gian tù tính từ ng   05 tháng 01 n m 2023. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Các bị hại không  êu c u bị cáo bồi 

thường gì thêm nên không đ t ra xem xét, giải qu  t. 

Về xử lý vật ch ng: áp dụng điểm a khoản 1  iều 47 Bộ luật hình sự v  

điểm a, c khoản 2  iều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: đề nghị tịch thu tiêu huỷ 01 

biển kiểm soát 86B1-893.64. 

- Lời nói sau cùng của Bị cáo: bị cáo bi t lỗi, xin  ội đồng xét xử giảm nh  

hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung của vụ án, c n c  v o các t i liệu trong hồ s  vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa.  ội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, qu  t định tố tụng của C  quan điều tra Công an hu ện T, 

 iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân hu ện T, Kiểm sát viên: 

Trong quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, 

thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại v  những người tham gia tố tụng khác không có người n o có ý 

ki n ho c khi u nại gì về h nh vi, qu  t định của C  quan ti n h nh tố tụng, người 

ti n h nh tố tụng. Do đó có đủ c  sở khẳng định các h nh vi, trình tự thủ tục tố tụng 

cũng như các qu  t định của C  quan ti n h nh tố tụng, người ti n h nh tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp đúng qu  định của pháp luật. 

    [2] Tại phiên tòa, bị hại  ỗ Bá S và người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đ n vụ án đã được triệu tập hợp lệ nhưng v ng m t không có lý do. Xét thấ , trong 

quá trình điều tra thì những người nêu trên đã có lời khai rõ r ng về các tình ti t của vụ 

án, việc v ng m t của những người nêu trên không gâ  trở ngại cho việc giải qu  t vụ 

án nên  ội đồng xét xử c n c  v o khoản 1  iều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự v n 

ti n h nh xét xử theo qu  định như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

[3] Về ch ng c  buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa s  thẩm, bị cáo thừa nhận 

h nh vi phạm tội của bị cáo như nội dung cáo trạng đã nêu, bị cáo khẳng định 

những lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra vụ án l  ho n to n tự ngu ện, bị 



 4 

cáo không bị b c cung và cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân hu ện T tru  tố bị 

cáo l  ho n to n đúng, không oan sai. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại C  quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại 

v  các ch ng c  khác đã được thu thập trong hồ s  vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa. 

Như vậ , có đủ c  sở đề  ội đồng xét xử k t luận: v o khoảng 16 giờ ng   

06 tháng 12 n m 2022 tại kiốt 12 chợ Liên  ư ng thuộc khu phố 4, thị trấn L v  

khoảng 10 giờ ng   04 tháng 01 n m 2023 tại chợ thị trấn  , hu ện T, bị cáo Mai 

Thành D đã lén lút trộm c p 01 xe mô tô biển số 86B1-064.47, hiệu Yamaha, loại 

Sirius của Ngu  n  o i Th có giá trị 7.320.000 đồng và 01 xe mô tô biển kiểm 

soát 86R2-1103, hiệu Rima của  ỗ Bá S có giá trị 4.500.000 đồng. T ng t i sản 

định giá m  bị cáo Mai Th nh D trộm c p t i sản trị giá 11.820.000đồng.   nh vi 

của bị cáo đã đủ các   u tố cấu th nh tội  Trộm c p t i sản  theo qu  định tại 

khoản 1  iều 173 Bộ luật  ình sự n m 2015  sửa đ i b  sung n m 2017 . 

Do đó, Cáo trạng số: 25/CT-VKSTP- S, ng   01/3/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân hu ện T đã tru  tố bị cáo Mai Th nh D về tội“Trộm cắp tài sản”theo 

khoản 1  iều 173 Bộ luật hình sự n m 2015  sửa đ i b  sung n m 2017  là hoàn 

toàn có c n c  đúng người, đúng tội v  đúng qu  định pháp luật. 

[4] Về tính chất, m c độ h nh vi phạm tội; tình ti t t ng n ng, giảm nh  

trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

Bị cáo Mai Th nh D l  công dân có đủ n ng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo 

bi t trộm c p t i sản của người khác l  vi phạm pháp luật nhưng với bản tính tham 

lam, muốn có tiền mua ma tú  sử dụng v  tiêu x i cá nhân mà không phải lao động 

hợp pháp, lợi dụng sự s  hở thi u cảnh giác trong việc quản lý t i sản của chủ t i 

sản, bị cáo đã lén lút chi m đoạt 01 xe mô tô biển số 86B1-064.47, hiệu Yamaha, 

loại Sirius, m u đỏ đen của Ngu  n  o i Th v  01 xe mô tô biển số 86R2-1103 

của  ỗ Bá S.  

              nh vi của bị cáo rất ngu  hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý trực 

ti p, đã xâm phạm đ n qu ền sở hữu t i sản của công dân, gâ  mất trật tự trị an tại 

địa phư ng nên c n xử lý nghiêm. 

Bị cáo đã 02 l n thực hiện h nh vi  Trộm c p t i sản , mỗi l n đều đủ   u 

tố cấu th nh tội phạm, đâ  l  tình ti t t ng n ng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 

lần trở lên” theo qu  định tại điểm g khoản 1  iều 52 Bộ luật  ình sự n m 2015 

 sửa đ i, b  sung n m 2017 . 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, bị hại xin giảm nh  trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  ây là những 

tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51 

Bộ luật hình sự n m 2015  sửa đ i, b  sung n m 2017  c n xem xét áp dụng khi 

lượng hình phạt đối với bị cáo. 

             Trên c  sở c n nh c các tình ti t v  nhân thân của bị cáo.  ội đồng xét xử 

xét c n cách l  bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nh m giáo dục bị cáo để bị cáo 

có thời gian rèn lu ện bản thân trở th nh công dân tốt cho xã hội đồng thời nh m 

để r n đe v  phòng ngừa tội phạm chung. 

[5] Về tang vật ch ng v  trách nhiệm dân sự trong vụ án:  

  Qúa trình điều tra, C  quan cảnh sát điều tra Công an hu ện T đã trả lại t i 

sản: 01 xe mô tô biển số 86R2-1103, nhãn hiệu RIMA cho  ỗ Bá S và 01 xe mô 
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tô không biển số, hiệu Yamaha, loại Sirius cho Tr n Khánh  . Bị hại không có 

 êu c u bị cáo bồi thường gì khác nên  ội đồng xét xử không xem xét, giải qu  t. 

 Riêng đối với 01 biển kiểm soát 86B1-893.64. Qúa trình điều tra xác định 

biển số 86B1-893.64 không có thông tin chủ sở hữu. Xét, đâ  l  công cụ dùng v o 

việc phạm tội, vật không còn giá trị sử dụng nên c n tịch thu tiêu hủ . 

 [6]  ối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện T tại 

phiên tòa l  có c n c  đúng pháp luật, nên được  ội đồng xét xử chấp nhận. 

           [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo qu  định tại 

 iều 136 Bộ luật tố tụng hình sự v  Nghị qu  t số 326/2016/UBTVQ 14 ng   

30/12/2016 quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí 

v  lệ phí Tòa án của pháp luật. 

 [8] Về qu ền kháng cáo: bị cáo, bị hại v  người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có qu ền kháng cáo theo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

                                     QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. C n c : Khoản 1  iều 173; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51; điểm g 

khoản 1  iều 52;  iều 38, khoản 1  iều 50 Bộ luật  ình sự n m 2015  sửa đ i b  

sung n m 2017 . 

Tu ên bố: bị cáo Mai Th nh D phạm tội  Trộm c p t i sản . 

Xử phạt: bị cáo Mai Th nh D 15  mư i l m  tháng tù, thời gian tù tính từ 

ng   05 tháng 01 n m 2023. 

 2. Về xử lý vật ch ng: C n c  điểm a khoản 1  iều 46; điểm a khoản 1 

 iều 47 Bộ luật hình sự;  iểm a, c khoản 2  iều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

  Tịch thu tiêu huỷ 01 biển kiểm soát 86B1-893.64.  

(Theo biên bản giao nhận vật ch ng ng   02 tháng 3 n m 2023 giữa Chi 

cục Thi h nh án dân sự hu ện Tv  C  quan Cảnh sát điều tra - Công an hu ện T, 

tỉnh Bình Thuận). 

3. Về án phí: áp dụng khoản 2  iều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; điểm 

a khoản 1  iều 23 Nghị qu  t số: 326/2016/UBTVQ 14 ng   30/12/2016 của    

ban thường vụ Quốc hội qu  định m c thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý v  sử 

dụng án phí v  lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Mai Th nh D phải nộp 200.000đồng  Hai tr m nghìn đồng  án phí 

hình sự s  thẩm. 

4. Về qu ền kháng cáo: C n c   iều 331 v   iều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự.    

  n xử công khai có m t bị cáo v  bị hại Ngu  n  o i Th. Bị cáo, bị hại 

Ngu  n  o i Th có qu ền kháng cáo bản án hình sự s  thẩm trong thời hạn 15 

ng   kể từ ng   tu ên án (ng   12 tháng 4 n m 2023 .  
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   Bị hại  ỗ Bá S; Người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan v ng m t tại phiên 

tòa có qu ền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   nhận được bản án 

ho c ng   bản án được niêm   t theo qu  định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND hu ện T; 

- Công an hu ện T; 

- Chi cục T ADS hu ện T; 

- UBND địa phư ng n i bị cáo cư trú. 

- Bị cáo; Bị hại;  

-Người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu:  ồ s .                                                             

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     H ỳnh Hải Â  
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